PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN SINH                                                                                     Kèm (Quyết định số:      /QĐ-PGDĐT ngày tháng 7 năm 2020 của Phòng GD&ĐT)                                                        
	TT
	Tên trường
	Số trẻ 6 tuổi (theo kế hoạch tuyển sinh)
	Số lớp 1 
năm học 2020 - 2021
	Phụ ghi

	
	
	Thường trú
	Tạm trú
	TC
	
	

	1
	Trường TH Phước Lý
	158
	38
	196
	6
	 

	2
	Trường TH Long Thượng
	110
	38
	148
	5
	 

	3
	Trường TH Phước Hậu
	137
	8
	145
	4
	 

	4
	Trường TH Lộc Tiền
	108
	25
	133
	4
	 

	5
	Trường TH Mỹ Lộc
	125
	44
	175
	5
	 

	6
	Trường TH Phước Lâm
	123
	12
	135
	4
	 

	7
	Trường TH Thuận Thành
	115
	45
	160
	5
	 

	8
	Trường TH Long An
	128
	2
	130
	4
	 

	9
	Trường TH Long Phụng
	87
	8
	95
	3
	 

	10
	Trường TH Đông Thạnh
	144
	5
	149
	5
	 

	11
	Trường TH Rạch Núi
	130
	10
	140
	4
	 

	12
	Trường TH Tân Tập
	157
	20
	175
	5
	 

	13
	Trường TH Tân Tập 1
	65
	5
	70
	2
	 

	14
	Trường TH Phước Vĩnh Đông
	83
	6
	89
	3
	 

	15
	Trường TH Long Hậu
	137
	55
	192
	6
	 

	16
	Trường TH Phước Lại
	120
	20
	140
	4
	 

	17
	Trường TH Trần Chí Nam
	87
	3
	90
	3
	 

	18
	Trường TH Tân Kim
	193
	107
	300
	9
	 

	19
	Trường TH Nguyễn Thái Bình
	170
	25
	195
	6
	 

	20
	TH Thị trấn CG
	170
	24
	194
	6
	 

	21
	Trường TH&THCS Trường Bình
	115
	10
	125
	4
	 

	22
	Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
	80
	20
	100
	3
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